Ngày soạn: 25/10/2022

Ngày giảng:        /11/2022

Tiết 24 : ÔN TẬP CHƯƠNG
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức chương II giúp học sinh hiểu sâu hơn các khái niệm về hàm số, biến số, đồ thị của hàm số, khái niệm của hàm số bậc nhất y = ax +b, tính đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc nhất. Giúp học sinh nhớ lại điều kiện hai đường thẳng song song,cắt nhau, trùng nhau, vuông góc

2. Kỹ năng: Giúp học sinh vẽ thành thạo đồ thị hàm số bậc nhất, xác định được góc của đường thẳng y = ax +b và trục Ox; xác định được hàm số y = ax +n thỏa mãn được điều kiện nào đó (thông qua việc xác định các hệ số a,b của hàm số)
3. Thái độ: Có ý thức tự học, ôn tập kiến thức, luyện kỹ năng

II. CHUẨN BỊ  

 - GV: Bảng phụ tóm tắt kiến thức cần nhớ; thước thẳng; phấn màu; máy tính bỏ túi .

- HS: Ôn tập lý thuyết chương II; làm bài tập theo hướng dẫn  giờ trước

III. PHƯƠNG PHÁP: vấn đáp, luyện tập thực hành, nhóm  

IV. TỔ CHỨC GIỜ HỌC : 
*Khởi động: CTHDD tự quản khởi động(5’)
Hoạt động 1: Ôn tập lí thuyết(10’)
Mục tiêu: Học sinh nắm kiến thức 1 cách có hệ thống, cơ bản của chương.
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	- GV   cho học  sinh  trả lời câu hỏi

1. Phát biểu Định nghĩa  hàm số, hàm số được cho bởi những cách nào ? VD ?

2. Đồ thị hàm số y = f(x) là gì ?

3. Thế nào là hàm số bậc nhất ? cho ví dụ ?

?Tính chất biến thiên ?

4. Đồ thị hàm số y = ax + b(a ( 0) là gì ? cách vẽ .

5. Góc tạo bởi đg thẳng  y = ax + b(a ( 0) với trục 0x được xác định như thế nào ?

6. Khi nào thì 2 đường thẳng

y = ax + b (d)  (a ( 0)

và y = a'x + b' (d')  (a' ( 0)

a. Cắt nhau ?

b. Song song

c. Trùng nhau ?

d. Vuông góc với nhau ?

- GV  chốt lại kiến thức cơ bản
	A. Ôn tập lí thuyết :

1. Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ( 0)
Trường hợp  b = 0

Trường hợp    b ( 0

Hàm số : y = ax

Hàm số  y = ax + b

* TXĐ : R
* TXĐ : R

*Tính chất 

- Đồng biến  nếu a > 0
Hàm số đồng biến  nếu a > 0

- Ngịch biến nếu a < 0

Hàm số nghịch biến  nếu a < 0

* Đồ thị :

Là đường thẳng đi qua gốc toạ độ 0(0; 0) 

và A (1 ; a)

Là đường thẳng cắt trục tung tại (0; b) cắt trục hoành (
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2. (d)      y = ax + b (a ( 0)

  (d')       y = a'x + b' (a' ( 0)

d và d'  cắt nhau     <=>  a ( a' 

 d và d'   song song <=>  a = a';b ( b'

d và d' trùng nhau   <=>  a = a' b = b'   

d vuông góc d'         <=>  a.a' =- 1 


Hoạt động 2: Luyện tập (29’)
Mục tiêu: Giúp học sinh vẽ thành thạo đồ thị hàm số bậc nhất, xác định được góc của đường  thẳng y = ax +b và trục Ox; xác định đượchàm số y = ax + b thỏa mãn được điều kiện nào đó (thông qua việc xác định các hệ số a,b của hàm số)

	GV: Cho học sinh thống nhất kết quả theo nhóm cặp phần bài tập từ 1-> 3 thời gian 4’

HS: Đại diện một nhóm  báo cáo các nhóm khác chia sẻ, chất vấn

- Tại sao bạn chọn đáp án đó? Giải thích cho mọi người cùng hiểu 

GV: Chốt lại cùng học sinh từ câu 4->6 yêu cầu học sinh lên bảng trình bày cụ thể 

-> chọn đáp án

GV: Yêu cầu học sinh đọc thầm đề bài7

HS: Nêu cách làm bài 
GV: Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân 

HS: Lên bảng trình bày

GV: Còn thời gian cho học sinh làm thêm bài tập 1

Cho hai hàm số 

y = (k + 1) x + 3   (d1)

y = (3 - 2k)x + 1   (d2)

Tìm ĐK  của k để  đồ thị hai hàm số trên song song? Cắt nhau 

GV: Hướng dẫn chung cả lớp

HS: Lắng nghe, chia sẻ

GV: Nhận xét kết quả của một nhóm làm nhanh 

HS :Các nhóm khác chia sẻ, nhận xét, bổ sung

GV : Chốt lại phương pháp làm dạng bài

Củng cố : Qua bài này em cần ghi nhớ các kiến thức gì ?
	2. Luyện tâp

1.C

2.B

3.D

4. Đồ thị hàm số y = ax +2 đi qua điểm 
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Thay x = -1/3; y =-1/4 vào hàm số 

y = ax +2 => a = 27/ 4 đáp án A

5. D

6.C

7.

a) Vì đồ thị hàm số y = (m – 2) x  + 4 đi qua M ( -1; 9)

Thay x = -1; y = 9 vào hàm số trên, ta có

(m -2) (-1) +4 = 9

(m =-3

Vây với m = -3 thì đồ thị hàm số 

b) kết quả m = 2/3

Bài tập 1

y = (k + 1) x + 3   (d1)

y = (3 - 2k)x + 1   (d2)

các hàm số đã cho là hàm số bậc nhất khi
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a. V× hai ®­êng th¼ng cã tung ®é gèc kh¸c nhau( 3 (1) nªn 

      d1 // d2 ( k + 1 ( 0

                     k + 1 = 3 - 2k( k ( -1
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b.  d1 c¾t d2 :

( k + 1 ( 0                      k ( -1      

     3 - 2  ( 0              (    
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  Vậy  
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	GV nêu đề bài 1: 

Cho hàm Số   : y = (m-1)x + 3
a/ Tìm m để hs đồng biến?

b/ Tìm m để hs nghịch biến?

?2 học sinh lên bảng làm 

HS1: a

HS2: b

H.S dưới lớp nhận xét đánh giá

GV nêu đề bài 2: 

Tìm m để đồ thị các hàm số

      y1 = 2x + (3 + m) 

và  y2 = 3x + (5 - m) cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung ? 

?  2 đường thẳng 

y = ax + b (a ( 0)

y = a'x + b' (a' ( 0)

Khi nào thì chúng cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung

HS1 : Khi b = b'? Áp dụng vào bài tìm m?
Với m vừa tìm được hãy tìm tọa độ giao điểm ?

GV  treo bảng phụ bài tập 3

y = (k + 1) x + 3 (d1)

y = (3 - 2k)x + 1  (d2)

Tìm m để 

a/ d1 // d2       b/ d1 cắt d2 :  c/ d1 trùng  d2
- Yêu cầu học sinh  hoạt động nhóm

- Học sinh  thảo luận nhóm bài 36

- Ghi kết quả bảng phụ

? Tìm điều kiện để hai đường thẳng song song 

? Với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm  số là hai đường thẳng cắt nhau?

?Hai đường thẳng trên có trùng nhau được không ? vì sao

- H.dẫn học sinh  thảo luận chung cả lớp

- Học sinh nhận xét kết quả các nhóm

- Thống nhất tìm kết quả đúng


	B. Bài tập thêm
1. Bài 1

a. Hàm Số   : y = (m-1)x + 3 đồng biến 

<=> m - 1 > 0

<=> m  > 1

b. Hàm số   y = (5-k)x + 1

Nghịch biến <=> 5-k < 0 <=>   k > 5

Bài 2. Đồ thị các hàm số

      y1 = 2x + (3 + m) 

và  y2 = 3x + (5 - m) cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung nếu 

  3 + m  = 5 - m<=> 2 m  = 2 <=> m  = 1

Với:   m = 1 có  y1 = 2x + 4

                          y2 = 3x + 4

2 đường thẳng cắt nhau tại điểm 

(0 ; 4) trên trục tung.

Bài 3
y = (k + 1) x + 3 (d1)

y = (3 - 2k)x + 1  (d2)

a. d1 // d2 <=> k + 1 ( 0

                         3- 2k  ( 0

                        k + 1 = 3 - 2k

                        k ( -1

            <=>        k ( 3/2
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b.  d1 cắt d2 :

         k + 1 ( 0                      k ( -1      

<=>   3 - 2 k ( 0        <=>    
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  Vậy:            
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c. Hai đường thẳng d1 ;d2 không thể trùng nhau được vì chúng có tung độ gốc khác nhau.


V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 1p 

 1. Với bài: ôn tập chương
- Học thuộc phần lí thuyết, tóm tắt thành bảng tổng hợp.
- Xem lại các dạng bài tập trong chương bài 38 SGK tr 62    - Bài tập 34,35 tr62 SBT. 

 2. Với bài :  Tiếp tục ôn tập lí thuyết và xem lại c¸c bµi tËp đã chữa
Ngày soạn: 25/10/2022

Ngày giảng:        /11/2022

Tiết 25 : ÔN TẬP CHƯƠNG
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức chương II giúp học sinh hiểu sâu hơn các khái niệm về hàm số, biến số, đồ thị của hàm số, khái niệm của hàm số bậc nhất y = ax +b, tính đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc nhất. Giúp học sinh nhớ lại điều kiện hai đường thẳng song song,cắt nhau, trùng nhau, vuông góc

2. Kỹ năng: Giúp học sinh vẽ thành thạo đồ thị hàm số bậc nhất, xác định được góc của đường thẳng y = ax +b và trục Ox; xác định được hàm số y = ax +n thỏa mãn được điều kiện nào đó (thông qua việc xác định các hệ số a,b của hàm số)
3. Thái độ: Có ý thức tự học, ôn tập kiến thức, luyện kỹ năng

II. CHUẨN BỊ  

 - GV: Bảng phụ tóm tắt kiến thức cần nhớ; thước thẳng; phấn màu; máy tính bỏ túi .

- HS: Ôn tập lý thuyết chương II; làm bài tập theo hướng dẫn  giờ trước

III. PHƯƠNG PHÁP: vấn đáp, luyện tập thực hành, nhóm  

IV. TỔ CHỨC GIỜ HỌC : 
*Khởi động: CTHDD tự quản khởi động(5’)
*Hoạt động 1: Luyện tập ( 38’)
Mục tiêu: HS  vẽ thành thạo đồ thị hàm số bậc nhất; Xác định được h/số y = ax + b thoả mãn điều kiện của đề bài

	HĐ của GV-HS
	GHI BẢNG

	HS hoạt động cá nhân làm bài tập

Bài1:tìm  m để:

a/ Hàm số y = (m – 1)x + 3 đồng biến

b) Hàm số y = (5 – m)x + 1 nghịch biến

HS hoạt động cá nhân làm bài tập

Bài 2:tìm m để hàm số  y = 2x + (3 + m) và y = 3x +(5 – m) cắt nhau tại một điểm trên trục tung.
	Bài 1:
a) Hàm số y = (m – 1)x + 3 đồng biến 

[image: image13.wmf]Û

 m -1 > 0 
[image: image14.wmf]Û

  m > 1

b) Hàm số y = (5 – m)x +1 nghịch biến 

[image: image15.wmf]Û

 5 – m < 0 
[image: image16.wmf]Û

 m > 5

Bài 2

Hàm số y = 2x + (3 + m) và

y = 3x + (5 – m) là hàm số bậc nhất vì a
[image: image17.wmf]¹
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 cắt nhau tại một điểm trên trục tung.


[image: image19.wmf]Û

 3 + m = 5 – m


[image: image20.wmf]Û

 2m = 2 
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 m = 1

	HS hoạt động nhóm  làm bài tập 3
- Đại diện nhóm báo cáo, chia sẻ
-GV chốt các làm đúng

Bài 4 : Cho hàm số y=0,5x+2   (1)                 

                                y=5 - 2x     (2)  
a/ Vẽ đồ thị 2 hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Yimf tọa độ giao điểm

b/ Gọi A, B lần lượt là giao điểm của 2 đường thẳng với trục Ox, C là giao điểm của hai đoạn thẳng. Tính độ dài các cạnh và tính các góc của tam giác ABC.                             
GV: vẽ sẵn hệ trọc toa độ

a) gọi  học sinh lên bảng vẽ đồ thị hàm số

       y=0,5x+2   (1)

         y=5 - 2x     (2) 

Nhận xét các đồ thị vừa vẽ

b) GV: yêu cầu học sinh xác định toạ độ điểm A,B,C

? Để xác định toạ độ điểm C ta làm như thế nào?

?Tính độ dài các đoạn thẳng AB,AC.BC(đơn vị đo trên trục toạ độ là cm làm tròn đến chứ số thập phân thứ hai)

?Tính các góc tạo bởi đường thẳng  (1) và (2) với 4rục ox

Hai đường thẳng 1 và 2 có vuông góc với nhau hay không? tại sao?
 
	Bài 3 

a/ tìm tọa độ giao điểm C hai đường thẳng  y=0,5x + 2 và y = -2x + 5

b/ gọi A,B làn lượt là giao điểm của hai đường thẳng với trục hoành .Tìm tọa độ các điểm A,B và tính độ dài các cạnh của tam giác ABC.
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2

y = -2x +5

y = 0,5x + 2

C

B

A





5

2,6

-4

2,5

1,2

yx

O


a) Hoành độ điểm C là nghiệm của phương trình

0,5x  + 2 =  -2x + 5 


[image: image23.wmf]Û

 2,5x = 3 
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 x = 1,2

Thay x = 1,2  vào y = 0,5x +2 

y = 0,5.1,2 + 2 
[image: image25.wmf]Û

 y = 2,6

vậy  C(1,2; 2,6)

b)A(-4; 0) ; B( 2,5; 0)

 AB = AO + OB = 6,5(cm)
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Bài 4

a)vẽ đồ thị các hàm số

y=0,5x+2   (1)              y=5 - 2x     (2)                                

[image: image27.jpg]223
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b)
A(-4; 0)             B(2,5; 0)

+Điểm C là giao điểm của hai đường thẳng nên ta có    0,5x+2=-2x+5

                          
[image: image28.wmf]2,531,2
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Hoành độ điểm C là 1,2 tìm tung độ điểm C

Thay x=1,2 vào  y=0,5x+2

 y=0,5.1.2+2 (   y=2,6

        Vậy C(1,2;2,6)

a)AB=AO+OB=6,5cm

Gọi F là hình chiếu của C trên ox

 0F=1,2  và EB =1,3 theo định lý pi ta go

AC=
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BC=
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c) Gọi 
[image: image31.wmf]a

là góc tạo bởi đường thẳng 1 với trục ox   tan 
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d,Hai đường thẳng 1 và 2 có vuông góc với nhauvì có 

a.a’= 0,5.(-2)=-1(hoặc dùng định lý tổng các góc trong 1 tam giác)



HDVN(1’)
- Học thuộc phần lí thuyết, tóm tắt thành bảng tổng hợp.
- Xem lại các dạng bài tập đã chữa
Bài tập về nhà:

Bài 1Cho hai đường thẳng y = kx + m – 2 (k 
[image: image34.wmf]¹

 0) và y = (5 – k)x + 4 – m(k 
[image: image35.wmf]¹

 5)

tìm điều kiện của m và k để hai đừơng thảng

a) Trùng nhau

b) Song song

c) Cắt nhau.
Bài 2: Cho hµm sè : y = -2x + b 



a; X¸c ®Þnh hµm sè biÕt ®å thÞ hµm sè trªn ®i qua ®iÓm A(-3; 2) 



b; Gäi M; N lµ giao ®iÓm cña ®å thÞ trªn víi trôc tung vµ trôc hoµnh; TÝnh ®é dµi MN ?
Bài 3: Cho hai hµm sè y = 3x + 7 vµ y = x + 3 



a; H·y vÏ ®å thÞ cña hai hµm sè trªn cïng mét trôc to¹ ®é 



b; T×m to¹ ®é giao ®iÓm cña hai ®å thÞ trªn ?                    

Bài 4: Cho hàm số y = (m + 2) x + m



a/ vẽ đồ thị hàm số  khi m = -1



b/ Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 



c/ Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2 

d/ Tìm m đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ.
Bài 5: Viết phương trình đường thẳng biết nó có dạng

 y = ax + 5 và đi qua điểm  A(-1;3). Xác định tọa độ giao điểm của đường thẳng với các trục tọa độ.

Chuẩn bị bài mới:


Nghiên cứu trước bài giảng phương trình bậc hai một ẩn và trả lới các câu hỏi sau: Nêu dạng tổng quát của PT bậc hai một ẩn? lấy VD?
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